
Mã hàng DÒNG SP CAO CẤP TRĂNG VÀNG BLACK&GOLD ĐVT ĐƠN GIÁ
KD25 Hộp bánh Trung thu Kinh Đô 25 năm (1 bánh 600g vị Cua Bát 

Bửu hảo hạng)  
Hộp 680,000

Mã hàng DÒNG SP CAO CẤP TRĂNG VÀNG BLACK&GOLD ĐVT ĐƠN GIÁ
KC BLACK & GOLD Kim Cương (6 bánh x 160g + 1 hộp trà Ô 

Long)
Hộp 5,000,000

G4 BLACK & GOLD (4 bánh x 160g + 1 hộp trà Ô Long) Hộp 1,500,000

GYS BLACK & GOLD Yến Sào (4 bánh x 160g + 1 hộp trà Ô Long) Hộp 1,900,000

G2 BLACK & GOLD (2 bánh x 160g + 1 hộp trà Ô Long) Hộp 640,000
Mã hàng DÒNG SP CAO CẤP TRĂNG VÀNG ĐVT ĐƠN GIÁ

HKD Hoàng Kim Vinh Hiển Đỏ (4 bánh x 160g + 1 hộp trà Ô Long) Hộp 1,300,000

HKV Hoàng Kim Vinh Hoa Vàng (4 bánh x160g + 1 hộp trà Ô Long) Hộp 1,300,000

PLX6 Pha Lê Vạn Phúc Xanh (8 bánh 80g) Hộp 980,000

HND Hồng Ngọc An Thịnh Đỏ (4 bánh x 160g ) Hộp 770,000

HNV Hồng Ngọc An Phú Vàng (4 bánh x 160g) Hộp 770,000

HNG Hồng Ngọc An Lành (4 bánh 160g) Hộp 640,000

HNXD Hồng Ngọc An Nhiên (4 bánh 160g) Hộp 640,000

HNAB Hồng Ngọc An Bình (4 bánh x 160g) Hộp 570,000

HNX Hồng Ngọc Tâm An (4 bánh x 120g) Hộp 570,000

HNHP Hồng Ngọc Hưng Phú (8 bánh x 80g) Hộp 770,000

HNHT Hồng Ngọc Hưng Thịnh (6 bánh x 80g) Hộp 570,000

DÒNG SẢN PHẨM BÁNH HIỆN ĐẠI 
Mã hàng HỘP THU YOUNG ĐVT ĐƠN GIÁ
THU6X Hộp Thu Young Xanh (6 bánh) Hộp 480,000
THU3X Hộp Thu Young Xanh (3 bánh) Hộp 285,000

Mã hàng HỘP THU TUYẾT ĐVT ĐƠN GIÁ
T6 Hộp Thu tuyết 6 bánh Hộp 480,000
T3 Hộp Thu tuyết 3 bánh Hộp 285,000

Mã hàng HỘP LAVA TRỨNG CHẢY ĐVT ĐƠN GIÁ
T6 Hộp Lava trứng chảy 6 bánh Hộp 480,000
T3 Hộp Lava trứng chảy 3 bánh Hộp 285,000

           QUẦY BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 148 ĐƯỜNG LÊ LỢI                          
(ĐỐI DIỆN VINCOM) TP THÁI BÌNH

Hotline:   0815.555.886 (Ms.Ph ươ ng) Fanpage: Bánh Trung Thu Kinh Đô Thái Bình
Website:  https://banhtrungthukinhdotb.com  - Email:  phuongduong02@gmail.com

BẢNG GIÁ BÁNH TRUNG THU KINH ĐÔ 2023
Trân trọng gửi Quý khách hàng Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô chính thức 2023 của công ty CP Mondelez Kinh Đô. 
Quý khách vui lòng liên hệ Hotline, Zalo, Fanpage: Bánh Trung Thu Kinh Đô Thái Bình hoặc gửi yêu cầu, thông tin đặt 

hàng vào email: phuongduong02 @gmail.com ,  chúng  tôi sẽ liên hệ và báo giá chiết khấu cao nhất!
Kính chúc Quý Khách một mùa Trung Thu ám áp tình thân!

(Giá bánh đã bao gồm 8% VAT)



DÒNG SẢN PHẨM BÁNH TRUYỀN THỐNG
Mã hàng BÁNH 4 TRỨNG (800g) ĐƠN GIÁ

24 Gà Quay sốt XO Cái 410,000
Mã hàng BÁNH 2 TRỨNG  (210g)

B Bào ngư Cái 171,000
2 Gà Quay sốt XO Cái 139,000
3 Jambon Xá Xíu Cái 124,000
4 Lạp Xưởng Ngũ Hạt Cái 124,000
5 Hạt Sen Dừa Tươi Cái 104,000
T Hạt Sen Trà Xanh Cái 104,000
L Đậu Xanh Lá Dứa Cái 100,000
M Khoai Môn Hạt Sen Cái 100,000
6 Đậu Xanh Hạt Dưa Cái 100,000
7 Sữa Dừa Hạt Dưa Cái 97,000
R Đậu Đỏ Kiểu Nhật Cái 97,000

Mã hàng BÁNH 1 TRỨNG (150g)
SV1 Cua Bát Bửu Cái 95,000
21 Gà quay Jambon Cái 82,000
31 Thập cẩm Jambon Cái 75,000
41 Thập cẩm lập xưởng Cái 74,000
51 Hạt sen cái 67,000
L1 Đậu xanh lá dứa Cái 67,000

SR1 Sầu riêng Cái 67,000
T1 Hạt Sen Trà Xanh Cái 67,000
61 Đậu Xanh Cái 64,000
71 Sữa dừa Cái 64,000

M1 Khoai môn Cái 64,000
R1 Đậu đỏ Cái 64,000

Mã hàng BÁNH KHÔNG TRỨNG (150g) ĐƠN GIÁ
40 Thập cẩm lập xưởng Cái 69,000
60 Đậu xanh Cái 60,000
C1 Cốm dừa (0 trứng) Cái 67,000

Mã hàng BÁNH DẺO (230g)
811 Dẻo Jambon lạp xưởng Cái 87,000
82 Bánh dẻo Hạt sen Hạt dưa (1 Trứng) Cái 79,000
83 Bánh dẻo Đậu xanh Hạt dưa (1 Trứng) Cái 79,000
85 Dẻo hạt sen hạt dưa (0 Trứng) Cái 71,000
86 Dẻo đậu xanh hạt dưa (0 Trứng) Cái 71,000

Mã hàng BÁNH DẺO (180g)
98 Dẻo thập cẩm (0 Trứng) Cái 68,000
92 Dẻo hạt sen (1 Trứng) Cái 63,000
93 Dẻo đậu xanh (1 Trứng) Cái 63,000
95 Dẻo hạt sen (0 Trứng) Cái 58,000
96 Dẻo đậu xanh (0 Trứng) Cái 58,000
90 Dẻo sữa dừa (0 Trứng) Cái 58,000
99 Dẻo sầu riêng (0 Trứng) Cái 58,000



Mã hàng DÒNG SP BÁNH ĂN CHAY ĂN KIÊNG (70%MALTITOL, 
ISOMALT+30%SUGAR) (150g)

ĐƠN GIÁ

XHS Hạt sen hạt chia Cái 75,000
XDX Đậu xanh hạnh nhân Cái 75,000
XMD Mè đen hạt dưa Cái 75,000

Mã hàng BÁNH THIẾU NHI
98 Bánh heo vàng Cái 45,000


	TRĂNG VÀNG 

